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Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 151 người bệnh nhằm mục đích mô tả đặc điểm giảm ham muốn tình 

dục ở người bệnh nữ giai đoạn trầm cảm điều trị nội trú và khám ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy tỷ lệ giảm ham muốn tình dục ở nhóm đối tượng này là 71,5%; trong đó, 53,7% xuất 

hiện cùng lúc với các triệu chứng khác của trầm cảm. Tỷ lệ không có ham muốn tình dục sau khi xem tạp 

chí, tranh ảnh, phim liên quan đến tình dục là 98,1%, tỷ lệ không có ham muốn quan hệ tình dục với đối 

tác là 97,2%, tỷ lệ không có ham muốn thủ dâm là 98,1%. Tỷ lệ không có ham muốn khi có suy nghĩ về 

tình dục là 96,3%, tỷ lệ không có ham muốn tình dục khi ở trong khung cảnh lãng mạn là 80,6%. Giảm ham 

muốn tình dục chiếm tỉ lệ cao ở người bệnh nữ giai đoạn trầm cảm, biểu hiện đa dạng trên nhiều khía cạnh.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trầm cảm là một rối loạn tâm thần phổ 
biến, là trạng thái bệnh lý của cảm xúc gây 
ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và chất lượng 
cuộc sống của người bệnh. Theo Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO), có khoảng 322 triệu người 
mắc trầm cảm, tương đương 4,4% dân số thế 
giới năm 2015 và có xu hướng ngày càng gia 
tăng. Đặc biệt, trầm cảm thường gặp hơn ở 
nữ giới (5,1%) so với nam giới (3,6%).1 Ở hầu 
hết các quốc gia, không phân biệt về văn hoá, 
đều thấy tỷ lệ trầm cảm ở nữ cao hơn ở nam 
từ 1,5 – 3 lần.2

Trầm cảm có liên quan đến rối loạn chức 
năng tình dục ở phụ nữ.3 Theo một nghiên cứu, 
hơn 70% người bệnh trầm cảm bị giảm ham 

muốn tình dục khi chưa dùng thuốc và họ thừa 
nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng giảm 
ham muốn này tồi tệ hơn các triệu chứng khác 
của trầm cảm.4 Giảm lòng tự trọng và tăng cảm 
giác tội lỗi là đặc điểm nổi bật ở phụ nữ biểu 
hiện ham muốn tình dục thấp, cần được xem 
xét đặc biệt trong đánh giá và điều trị.5 Những 
biểu hiện của giảm ham muốn tình dục rất đa 
dạng, bao gồm không có tưởng tượng tình dục 
hoặc suy nghĩ về tình dục, tránh quan hệ tình 
dục hoặc tiếp xúc bộ phận sinh dục với bạn 
tình, đau khổ khi nghĩ đến việc quan hệ tình 
dục, lo lắng về việc thiếu ham muốn tình dục và 
hoạt động tình dục.

Hiện tại, các nghiên cứu về rối loạn chức 
năng tình dục ở người bệnh có rối loạn tâm thần 
tại Việt Nam còn chưa được quan tâm nhiều, 
đặc biệt là ở nữ giới. Chính vì vậy, xuất phát 
từ thực tế lâm sàng với mong muốn phát hiện, 
tư vấn và cải thiện đời sống tình dục, nâng cao 
hiệu quả điều trị ở người bệnh nữ trầm cảm, 
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chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Nghiên cứu 
giảm ham muốn tình dục ở người bệnh nữ giai 
đoạn trầm cảm tại bệnh viện Bạch Mai” với mục 
tiêu: “Mô tả đặc điểm giảm ham muốn tình dục 
ở người bệnh nữ giai đoạn trầm cảm tại Bệnh 
viện Bạch Mai”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng 

Bao gồm tất cả những người bệnh nữ được 
chẩn đoán là giai đoạn trầm cảm (F32) theo tiêu 
chuẩn chẩn đoán ICD-10 đến khám tại phòng 
khám ngoại trú và điều trị nội trú tại Viện Sức 
khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai trong thời 
gian từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, thoả 
mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ.

Tiêu chuẩn lựa chọn

- Những người bệnh nữ từ 20 đến 55 tuổi. 

- Người bệnh và gia đình đồng ý tham gia 
nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ

- Loại trừ người bệnh trong các trường hợp:

- Hiện đang mắc các bệnh lý cơ thể nặng.

- Mắc các rối loạn về chức năng tình dục 
trước khi được chẩn đoán giai đoạn trầm cảm.

Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại Viện Sức 
khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023.

2. Phương pháp 

Thiết kế nghiên cứu

Mô tả cắt ngang.

Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

Chọn mẫu thuận tiện những người bệnh nữ 
được chẩn đoán giai đoạn trầm cảm theo tiêu 
chuẩn của ICD-10 tuổi từ 20 - 55. Kết thúc nghiên 
cứu thu nhận được 151 người bệnh đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ. Mô 

tả đặc điểm giảm ham muốn tình dục thông qua 
phỏng vấn trực tiếp và khám lâm sàng. 

Bệnh nhân được nghiên cứu bao gồm cả 
ngoại trú và nội trú. Thời điểm lấy số liệu là 
ngày bệnh nhân đến khám tại phòng khám 
ngoại trú đối với bệnh nhân ngoại trú. Đối với 
bệnh nhân nội trú là ngày đầu tiên bệnh nhân 
nhập viện điều trị.

Biến số nghiên cứu

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên 
cứu: tuổi, nơi sinh sống, trình độ học vấn, tình 
trạng hôn nhân, tình trạng mãn kinh.

Đặc điểm giảm ham muốn tình dục: 

- Thời điểm xuất hiện

- Tần suất quan hệ tình dục với đối tác, tần 
suất thủ dâm: Được xác định bằng cách tính 
trung bình tần suất của 4 tuần gần nhất trước 
khi đến khám hoặc nhập viện. Nếu số trung 
bình dưới 1 thì lấy tổng của 4 tuần, đơn vị sẽ 
tính theo số lần/ tháng Kết quả thu được sẽ gộp 
thành các nhóm phù hợp. 

- Mức độ ham muốn tình dục sau khi xem 
tranh ảnh, tạp chí, phim liên quan đến tình dục, 
mức độ ham muốn quan hệ tình dục với đối tác, 
mức độ ham muốn thủ dâm, mức độ ham muốn 
khi có suy nghĩ về tình dục, mức độ ham muốn 
tình dục khi ở trong khung cảnh lãng mạn: 
người bệnh tự đánh giá dựa trên trải nghiệm cá 
nhân theo tiêu chí:

+ Ham muốn cao: Người bệnh có nhu cầu, 
mong muốn thực hiện hoạt động tình dục lớn. 
Ham muốn dẫn đến khả năng cao thực hiện 
hoạt động tình dục. 

+ Ham muốn thấp: Người bệnh có mong 
muốn thực hiện hoạt động tình dục nhưng 
cường độ thấp, không nhất thiết phải thực hiện 
hoạt động tình dục.

Công cụ thu thập số liệu

Bệnh án nghiên cứu (được thiết kế riêng 
phù hợp với nghiên cứu).
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Xử lý số liệu

Nhập liệu và xử lý số liệu bằng phần mềm 
thống kê SPSS 20.0.

3. Đạo đức nghiên cứu

Đây là nghiên cứu mô tả, nghiên cứu viên 
chỉ đóng vai trò quan sát, không can thiệp vào 
chẩn đoán và điều trị, không ảnh hưởng đến 
sức khỏe người bệnh. 

Người bệnh được giải thích rõ ràng mục tiêu 
và phương pháp nghiên cứu, tự nguyện tham 
gia vào nghiên cứu và có quyền rút khỏi nghiên 
cứu bất kỳ lúc nào.

Các thông tin được người bệnh và gia đình 
cung cấp được mã hóa, đảm bảo giữ bí mật 
thông tin. Do đó, nghiên cứu này không ảnh 
hưởng đến mối quan hệ và hạnh phúc gia đình 
của người bệnh. 

III. KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu (n = 151)

Đặc điểm n %

Tuổi trung bình 41,85 ± 10,73

Nơi sinh sống

Thành thị 38 25,2

Nông thôn 109 72,2

Miền núi 4 2,6

Trình độ học vấn

Tiểu học 21 13,9

Trung học cơ sở 53 35,1

Trung học phổ thông 30 19,9

Trung cấp - Cao đẳng 20 13,2

Đại học 27 17,9

Tình trạng hôn nhân

Đã kết hôn 124 82,1

Độc thân

Chưa kết hôn 20 13,2

Ly hôn 1 0,7

Góa 6 4,0

Tình trạng mãn kinh

Chưa mãn kinh 92 60,9

Tiền mãn kinh 22 14,6

Đã mãn kinh 37 24,5

Nghiên cứu của chúng tôi thu thập được 
151 đối tượng độ tuổi từ 20 - 55, tuổi trung bình 
là 41,85 ± 10,73. Người bệnh sống chủ yếu 

ở vùng nông thôn (72,2%), đa số đã kết hôn 
(82,1%) và chưa mãn kinh (60,9%). Trình độ 
học vấn chủ yếu là trung học cơ sở (35,1%). 
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2. Đặc điểm giảm ham muốn tình dục ở người bệnh nữ giai đoạn trầm cảm

Tỷ lệ và thời điểm xuất hiện giảm ham muốn tình dục

Biểu đồ 1. Tỷ lệ giảm ham muốn tình dục Biểu đồ 2. Thời gian xuất hiện

Tỷ lệ giảm ham muốn tình dục trong nghiên cứu của chúng tôi là 71,5%. Hơn một nửa người 
bênh xuất hiện giảm ham muốn tình dục cùng lúc với triệu chứng trầm cảm, chiếm 53,7%.

Tần suất quan hệ tình dục của người bệnh

Bảng 2. Tần suất quan hệ tình dục của người bệnh

Tần suất
Quan hệ tình dục với đối tác Thủ dâm

Trước bệnh n (%) Sau bệnh n (%) Trước bệnh n (%) Sau bệnh n (%)

Không 0 (0) 36 (39,1) 92 (85,2) 107 (99,1)

1 - 2 lần/tháng 47 (51,1) 38 (41,3) 10 (9,3) 1 (0,9)

1 - 2 lần/tuần 37 (40,2) 18 (19,6) 6 (5,6) 0 (0)

3 - 4 lần/tuần 8 (8,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Tổng 92 (100) 92 (100) 108 (100) 108 (100)

Trung bình 2,58 ± 0,65 1,80 ± 0,75 1,2 ± 0,28 1,01 ± 0,01

6 

 

(72,2%), đa số đã kết hôn (82,1%) và chưa mãn kinh (60,9%). Trình độ học vấn 

chủ yếu là trung học cơ sở (35,1%).  

3.2. Đặc điểm giảm ham muốn tình dục ở người bệnh nữ giai đoạn trầm 

cảm 

3.2.1. Tỷ lệ và thời điểm xuất hiện giảm ham muốn tình dục 
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tình dục 
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Hơn một nửa người bênh xuất hiện giảm ham muốn tình dục cùng lúc với triệu 

chứng trầm cảm, chiếm 53,7%. 

3.2.2. Tần suất  quan hệ tình dục của người bệnh 

Bảng 2. Tần suất  quan hệ tình dục của người bệnh 
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Quan hệ tình dục với đối tác Thủ dâm 
Trước bệnh 

 n (%) 
Sau bệnh      

n (%) 
Trước bệnh 
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Sau bệnh      

n (%) 
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1 - 2 lần/tuần 37 (40,2) 18 (19,6) 6 (5,6) 0 (0) 
3 - 4 lần/tuần 8 (8,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tổng 92 (100) 92 (100) 108 (100) 108 (100) 

6 
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3.2.2. Tần suất  quan hệ tình dục của người bệnh 

Bảng 2. Tần suất  quan hệ tình dục của người bệnh 

Tần suất 
Quan hệ tình dục với đối tác Thủ dâm 
Trước bệnh 

 n (%) 
Sau bệnh      

n (%) 
Trước bệnh 

n (%) 
Sau bệnh      

n (%) 
Không 0 (0) 36 (39,1) 92 (85,2) 107 (99,1) 

1 - 2 lần/tháng 47 (51,1) 38 (41,3) 10 (9,3) 1 (0,9) 
1 - 2 lần/tuần 37 (40,2) 18 (19,6) 6 (5,6) 0 (0) 
3 - 4 lần/tuần 8 (8,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tổng 92 (100) 92 (100) 108 (100) 108 (100) 

Số người bệnh có quan hệ tình dục với đối 
tác sau khi biểu hiện trầm cảm giảm, từ 100% 
giảm còn 60,9%. Tần suất quan hệ tình dục với 
đối tác trung bình giảm từ 2,4 ± 0,80 lần/tháng 
còn 1,69 ± 0,74 lần/tháng. 

Không thủ dâm phổ biến ở người bệnh nữ 
với tỷ lệ cao và có xu hướng tăng lên sau khi bị 
trầm cảm (85,2% tăng lên 99,1%). 

Mức độ ham muốn tình dục
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Bảng 3. Mức độ ham muốn tình dục

Mức độ 
ham muốn 

tình dục

Sau khi xem tạp chí, 
tranh ảnh, phim liên quan 

đến tình dục

Quan hệ tình dục 
với đối tác

Thủ dâm

Trước bệnh 
(%)

Sau bệnh 
(%)

Trước bệnh 
(%)

Sau bệnh 
(%)

Trước bệnh 
(%)

Sau bệnh 
(%)

Không 56,5 98,1 5,6 97,2 85,2 98,1

Thấp 39,8 1,9 83,3 2,8 12,0 1,9

Cao 3,7 0 11,1 0 2,8 0

Tổng 100 100 100 100 100 100

Sau khi biểu hiện bệnh trầm cảm, tỷ lệ người 
bệnh không có ham muốn tình dục tăng lên và 
chiếm đa số, trong đó: tỷ lệ không có ham muốn 
tình dục sau khi xem tạp chí, tranh ảnh, phim 

liên quan đến tình dục là 98,1%, tỷ lệ không 
có ham muốn quan hệ tình dục với đối tác là 
97,2%, tỷ lệ không có ham muốn thủ dâm là 
98,1%. 

Suy nghĩ và tưởng tượng về tình dục

Bảng 4. Mức độ ham muốn thực hiện hoạt động tình dục 
khi có suy nghĩ và tưởng tượng tình dục

Mức độ ham muốn 
tình dục

Khi có suy nghĩ về tình dục Khi ở trong khung cảnh lãng mạn

Trước bệnh (%) Sau bệnh (%) Trước bệnh (%) Sau bệnh (%)

Không 0,9 96,3 2,8 80,6

Thấp 86,1 3,7 87,0 19,4

Cao 13,0 0 10,2 0

Tổng 100 100 100 100

Sau khi biểu hiện trầm cảm, hầu hết người 
bệnh không còn ham muốn tình dục, trong đó, 
tỷ lệ không có ham muốn khi có suy nghĩ về tình 
dục là 96,3%, tỷ lệ không có ham muốn tình dục 
khi ở trong khung cảnh lãng mạn là 80,6%.

IV. BÀN LUẬN
Các đối tượng trong nghiên cứu có tuổi 

trung bình là 41,85 ± 10,73. Kết quả này cũng 
gần tương đồng với nghiên cứu của Aggarwal 
và CS với tuổi trung bình 43,44 ± 7,69, độ tuổi 
dao động từ 29 - 58.6 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
71,5% người bệnh nữ giai đoạn trầm cảm biểu 
hiện giảm ham muốn tình dục. Kết quả này cao 
hơn tỷ lệ giảm ham muốn tình dục trong nghiên 
cứu của Abhivant và Sawant (2013) 45%, thấp 
hơn tỷ lệ trong nghiên cứu của Hồ Thu Yến 
(2012) 92,7%.7,8 Sự khác biệt này do chênh 
lệch độ tuổi của các đối tượng nghiên cứu: độ 
tuổi trong nghiên cứu của Abhivant và Sawant 
từ 18 - 45, độ tuổi trong nghiên cứu của Hồ 
Thu Yến từ 45 - 59, độ tuổi trong nghiên cứu 
của chúng tôi từ 20 - 55. Có thể thấy rằng giảm 
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ham muốn tình dục ở người bệnh nữ trầm cảm 
rất phổ biến và chiếm tỷ lệ cao. Hơn một nửa 
người bênh xuất hiện giảm ham muốn tình dục 
cùng lúc với triệu chứng trầm cảm. Điều này 
gợi ý rằng giảm ham muốn tình dục là một dấu 
hiệu cần đánh giá trong chẩn đoán trầm cảm ở 
người bệnh nữ.

Ham muốn tình dục biểu hiện trên ba khía 
cạnh khác nhau: ham muốn tình dục với đối 
tác, thủ dâm và những suy nghĩ, tưởng tượng 
về tình dục. Người bệnh nữ trầm cảm biểu hiện 
giảm ham muốn tình dục trên cả ba khía cạnh 
này. Trong đó, tỷ lệ không có ham muốn thủ dâm 
cao nhất, sau đó là tỷ lệ không có ham muốn khi 
có suy nghĩ và tưởng tượng về tình dục. Điều 
này có thể được giải thích do ảnh hưởng của 
nền văn hóa truyền thống, những quan tâm và 
thắc mắc về tình dục không phổ biến ở phụ nữ. 
Tỷ lệ không có ham muốn tình dục với đối tác là 
thấp nhất. Quan hệ tình dục với đối tác là hình 
thức quan hệ chủ yếu ở nữ giới. Chúng tôi nhận 
thấy nhiều phụ nữ quan hệ tình dục với đối tác 
(thường là chồng hoặc người yêu) ngay cả khi 
không có ham muốn. Bởi vì ham muốn tình dục 
ở các cặp vợ chồng ngoài mục đích tình dục 
còn có động cơ sinh sản và phi tình dục. Ham 
muốn tình dục thể hiện những nỗ lực trong tình 
yêu, về sự khẳng định, cam kết, sự nuôi dưỡng 
cảm xúc, sự thoải mái cơ thể và niềm vui.9 Bên 
cạnh đó, một số lý thuyết đã được đề xuất để 
giải thích mối quan hệ giữa thủ dâm và tần suất 
quan hệ tình dục với đối tác. Mô hình bù trừ cho 
rằng thủ dâm và hoạt động tình dục với đối tác 
có mối liên hệ nghịch đảo với nhau; nghĩa là, 
thủ dâm là một giải thoát cho nhu cầu tình dục 
khi không thể thực hiện được hoạt động tình 
dục với đối tác, do thiếu bạn tình hoặc bạn tình 
không muốn hoặc không có khả năng quan hệ 
tình dục thường xuyên như mong muốn. Do đó, 
mô hình đền bù xem thủ dâm là sự thay thế cho 
những ham muốn tình dục không được thỏa 
mãn bằng hoạt động tình dục với đối tác.10 Mô 

hình bổ sung đưa ra giả thuyết rằng thủ dâm 
làm tăng cường hoạt động tình dục với đối tác 
hơn là thay thế nó. Trong mô hình này, thủ dâm 
được cho là sẽ nâng cao hoặc đi kèm với đời 
sống tình dục của những người trưởng thành 
có bạn tình và thậm chí có thể được thực hiện 
cùng với quan hệ tình dục với bạn tình.11 Theo 
một nghiên cứu tại Mỹ trên người trưởng thành 
từ 18 - 60 tuổi, mô hình bổ sung phù hợp với 
những phụ nữ thỏa mãn về tình dục. Với sự 
hài lòng về tình dục ở phụ nữ, tần suất tình dục 
tăng lên có liên quan đến sự gia tăng thủ dâm 
ở mức vừa phải.12

V. KẾT LUẬN
Giảm ham muốn tình dục xuất hiện phổ biến 

ở những người bệnh nữ giai đoạn trầm cảm 
với tỷ lệ cao và hơn một nửa xuất hiện cùng lúc 
với các triệu chứng khác của trầm cảm. Người 
bệnh giảm cả tần số và mức độ ham muốn tình 
dục với đối tác hay thủ dâm, giảm những suy 
nghĩ và tưởng tưởng về tình dục. Do vậy, trong 
thực hành lâm sàng cần đánh giá các đặc điểm 
chức năng tình dục ở người bệnh nữ trầm cảm, 
đặc biệt là ham muốn tình dục, góp phần nâng 
cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.
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Summary
FEATURES OF HYPOACTIVE SEXUAL DESIRE AMONG 

FEMALE PATIENTS WITH DEPRESSIVE EPISODES 
IN BACH MAI HOSPITAL

This is a cross-sectional descriptive study on 151 patients to characterize hypoactive sexual drive 
in female patients with depressive episodes treated as inpatient and outpatient at Bach Mai Hospital. 
Research results show that the rate of hypoactive sexual desire was 71.5%; in which, 53.7% appeared 
at the same time as other symptoms of depression. After manifesting depression, 87% of patients had 
no sexual desire. The rate of no sexual desire after viewing magazines, pictures and movies related 
to sex was 98.1%, the rate of no desire to have sex with a partner was 97.2%, the rate of no desire to 
masturbate was 98.1%. The rate of no desire when having thoughts about sex was 96.3%, the rate of 
no sexual desire when in a romantic setting was 80.6%. Hypoactive sexual drive accounted for a high 
rate in female patients with depression, manifesting in many different ways.

Keywords: Depressive episodes, hypoactive sexual desire in female.


